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Mã số học phần: 130016
   I. Thông tin về học phần 

Tên học phần: Hóa học hữu cơ



Tên Tiếng Anh: Organic chemistry

Đơn vị phụ trách: 
· Bộ môn: Hóa - Sinh
· Khoa: Khoa Khoa học Cơ bản

Số tín chỉ: 3 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành). Phân bố thời gian: 8 tuần lý thuyết và 6 tuần thực hành (4 tiết lý thuyết/tuần +  5 tiết thực hành/tuần)

Học kỳ: II (học kỳ II, năm học thứ I)

Các giảng viên phụ trách học phần:
· GV phụ trách chính: Ngô Thị Kim Dung (SĐT: 0975.123.453; Email: ntkdung@tvu.edu.vn)

Điều kiện tham gia học tập học phần:

- Môn học tiên quyết: Hóa học đại cương

- Môn học trước hoặc song song: Không
Học phần thuộc khối kiến thức:
	Đại cương □x
	Chuyên nghiệp □

	Bắt buộc

□x
	Tự chọn □
	Cơ sở ngành □
	Chuyên ngành □ 
	Chuyên sâu □

	
	
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc □
	Tự chọn □
	Bắt buộc 

□
	Tự chọn □


Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □
   Tiếng Việt   □x
II. Lần biên soạn/hiệu chỉnh 
- Lần thứ: 2

- Ngày hiệu chỉnh: 23/5/2018

- Lý do và nội dung hiệu chỉnh: 

(a) Thiết kế mới theo chương trình cải tiến AUN-QA (version 2018)

(b) Cập nhật đề cương môn học hàng năm theo Qui định của Trường Đại học Trà Vinh: cập nhật nội dung, PPGD tích cực và Rubric đánh giá.

III. Mô tả học phần:
Môn học giới thiệu các kiến thức cơ bản về danh pháp, đồng phân, các tính chất hóa lý của các hợp chất hữu cơ, các phương pháp điểu chế, tổng hợp các hợp chất hữu cơ. Sinh viên thực hiện các phép thử từ đó giúp các em phân biệt, nhận biết các hợp chất hữu cơ có tính chất riêng biệt.

IV. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi  
* Mục tiêu
Sinh viên gọi tên được hợp chất hữu cơ theo danh pháp IUPAC, tên thông thường. Hơn nữa, sinh viên giải thích cơ chế xảy ra trong các phản ứng hữu cơ, các loại hiệu ứng cấu trúc liên quan đến tính chất của các hợp chất hữu cơ và phân biệt sự khác nhau về lý hóa tính của các  nhóm chức hữu cơ. Trên cơ sở các kiến thức đã học, sinh viên tự viết sơ đồ tổng hợp, điểu chế các dẫn xuất hữu cơ cần thiết. Đồng thời, môn học còn cung cấp kiến thức về độc tính, dược tính của các hợp chất hữu cơ cũng như ứng dụng của chúng trong thực phẩm, dược phẩm,....
* Kết quả học tập mong đợi của học phần
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: (Bảng dưới đây là trích ngang của Matrix : Sự đóng góp của mỗi học phần cho ELOs của CTĐT).
Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau: (Bảng dưới đây là trích ngang của Matrix: Sự đóng góp của mỗi học phần cho ELOs của CTĐT).

N : Không đóng góp/không liên quan

S : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều

H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều

	Mã HP
	Tên HP
	Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT

	
	
	ELO 

1
	ELO 
2
	ELO 

3
	ELO

4
	ELO

5
	ELO

6
	ELO

7
	ELO

8
	ELO

9
	ELO 
10
	ELO 
11

	
	HHC
	S
	N
	 N
	N 
	S
	S
	S
	 N
	N 
	N
	S


	Ký hiệu
	KQHTMĐ của học phần
Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được
	CĐR của CTĐT

	Kiến thức
	

	CELO 1
	Gọi tên, giải thích hiệu ứng cấu trúc ảnh hưởng đến tính chất của các hợp chất hữu cơ
	ELO 1

	CELO 2
	Giải thích và viết cơ chế cho các phản ứng hữu cơ
	ELO 1

	CELO 3
	Phân biệt sự khác nhau về lý hóa tính của các hợp chất hữu cơ 
	ELO 1

	CELO 4
	Tổng hợp, điều chế các hợp chất hữu cơ bất kỳ
	ELO 1

	CELO 5
	Ứng dụng và độc tính của các hợp chất hữu cơ
	ELO 1

	Kĩ năng
	

	CELO 6
	Thực hiện các phép thử, nhận biết các hợp chất hữu cơ có tính chất riêng biệt.


	ELO 5, 6, 7

	CLEO 7
	Thực hiện tổng hợp một số dẫn xuất thuốc: aspirin, axetanilid, methylsalicylat,...
	ELO 5, 6, 7

	CLEO 8
	Tiến hành thí nghiệm thủy phân các polysaccharid
	ELO 5, 6, 7

	CELO 9
	Vận dụng kỹ năng làm việc nhóm, trình bày, báo cáo, có được kỹ năng quan sát, phân tích qua các tiết lý thuyết, thực hành.
	ELO 5, 6, 7

	CELO 10
	Vận dụng tính tự giác và khả năng tự học
	ELO 5, 6, 7

	Thái độ 
	

	CELO 11
	Tác phong làm việc chuyên nghiệp, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thể hiện ý thức bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, học tập suốt đời
	ELO 10, 11


V. Phương pháp giảng dạy và học tập
1. Phương pháp giảng dạy

- Diễn giảng kết hợp với trình chiếu hình ảnh
- Thảo luận nhóm 

2. Phương pháp học tập 
- Sinh viên đọc tài liệu liên quan Hóa hữu cơ
- Sinh viên tham gia nghe giảng, thảo luận nhóm
- Sinh viên lắng nghe giảng bài, suy nghĩ và trả lời câu hỏi do giảng viên đặt ra
- Sinh viên thảo luận nhóm thiết kế seminar và trình bày trước lớp

VI. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Chuyên cần: Sinh viên phải tham dự ít nhất 80% cho phần lý thuyết và 100% cho phần thực hành.
     - Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên phải đọc textbook, các bài báo khoa học liên quan do giảng viên cung cấp; làm các bài tập nhỏ tại lớp,  các tài liệu liên quan do giảng viên cung cấp; thảo luận và trả lời các câu hỏi do giảng viên đặt ra tại lớp.
- Thái độ: tích cực tham gia đặt câu hỏi, trao đổi, trình bày ý kiến.
VII. Đánh giá và cho điểm
1. Thang điểm: 10 
2. Trọng số:
Đánh giá quá trình: 50%: thi cuối kỳ; 50%: thi trắc nghiệm
VIII. Nội dung và hình thức đánh giá
1. Nội dung cơ bản, cốt lõi tối thiểu (chiếm khoảng 80% thời lượng giảng dạy):

Môn học nhằm giúp cho người học (i) có kiến thức về qui tắc gọi tên theo danh pháp (ii) Xác định các loại hiệu ứng cấu trúc trong mạch hữu cơ (iii) Viết và giải thích cơ chế các các phản ứng hữu cơ (iv) Tổng hợp các dẫn chất hữu cơ từ chất nền bất kỳ.
2. Nội dung cập nhật, giới thiệu thêm (chiếm khoảng 20% thời lượng giảng dạy):

Kỹ năng trình bày trước đám đông và kỹ năng làm việc nhóm.
Giải thích các vấn đề có tính thời sự liên quan đên môn học.

	Chương
	CELOs
	Hình thức đánh giá
	Nội dung đánh giá

	Chương 1 Đại cương Hóa hữu cơ
	1, 2, 10, 11
	Bài tập

	Đánh giá về nội dung trình bày, kết quả.

	Chương 2 Hydrocarbon 
	3, 4, 5, 10, 11
	Báo Cáo

	Đánh giá về nội dung, hình thức, phong cách báo cáo, trả lời câu hỏi của GV và nhóm bạn.

	Chương 3. Dẫn xuất halogen
	3, 4, 5, 10, 11
	Bài tập

	Đánh giá về nội dung trình bày, kết quả.

	Chương 4. Alcol - Phenol
	3, 4, 5, 10, 11
	Báo Cáo


	Đánh giá về nội dung, hình thức, phong cách báo cáo, trả lời câu hỏi của GV và nhóm bạn.

	Chương 5. Aldehyd - Ceton
	3, 4, 5, 10, 11
	Bài tập
	Đánh giá về nội dung trình bày, kết quả.

	Chương 6: Acid – Ester
Chương 7: Amin – Amino Acid

	3, 4, 5, 10, 11
	Thảo luận nhóm

Bài tập
	· Chấm điểm nhóm

· Chấm điểm cá nhân




Bảng 1. Matrix đánh giá KQHTMĐ của học phần 

	Các KQHTMĐ của HP
	Thuyết trình

(20 %)
	Hoạt động nhóm (15%)
	Bài tập 

(15%)
	Thi cuối kỳ

(50 %)

	CELO 1
	
	
	X
	X

	CELO 2
	
	
	X
	X

	CELO 3
	X
	X
	X
	X

	CELO 4
	X
	X
	X
	X

	CELO 5
	X
	X
	X
	X

	CELO 6
	
	X
	
	

	CELO 7
	
	X
	
	

	CELO 8
	
	X
	
	

	CLEO 9
	X
	X
	X
	

	CLEO 10
	X
	X
	X
	


IX. Nội dung chi tiết của học phần

A. Phần lý thuyết (8 tuần)

	Tuần
	Nội dung chi tiết
	KQHTMĐ của học phần

	1
	Chương 1 Đại cương Hóa hữu cơ
	CLEO 1,2, 9 ,10

	2
	Chương 1 Đại cương Hóa hữu cơ (tt)

Chương 2 Hydrocarbon
	CLEO 1,2, 4, 5, 6, 9 ,10

	3
	Chương 2 Hydrocarbon (tt)
Chương 3. Dẫn xuất halogen
	CLEO 4, 5, 6, 9, 10

	4
	Chương 3. Dẫn xuất halogen (tt)
Chương 4. Alcol - Phenol
	CLEO 4, 5, 6, 9, 10

	5
	Chương 4. Alcol – Phenol (tt)
Chương 5. Aldehid – Ceton
	CLEO 4, 5, 6,  9, 10

	6
	Chương 5. Aldehid – Ceton (tt)
Chương 6: Acid – Ester
	CLEO 4, 5, 6,  9, 10

	7
	Chương 6: Acid – Ester (tt)
Chương 7. Amin – Amino acid
	CLEO 4, 5, 6,  9, 10

	8
	Chương 7. Amin – Amino acid
	CLEO 4, 5, 6,  9, 10


      B. Phần thực hành (6 tuần)

	Tuần
	Nội dung chi tiết
	KQHTMĐ của học phần

	1
	Chương 1 Thử tính chất hydrocacbon và dẫn xuất halogen
	CLEO 7, 8, 9, 10, 11

	2
	Chương 1 Thử tính chất của ancol và phenol
	CLEO 7, 8, 9, 10, 11

	3
	Chương 2. Thử tính chất của andehit và xeton
	CLEO 7, 8, 9, 10, 11

	4
	Chương 3. Thử tính chất của axit cacboxylic và dẫn xuất
	CLEO 7, 8, 9, 10, 11

	5
	Chương 4. Một số hợp chất chứa nito
	CLEO 7, 8, 9, 10, 11

	6
	Chương 5: Gluxit (hydratcacbon)
	CLEO 7, 8, 9, 10, 11


X. Giáo trình/ tài liệu tham khảo 
Tài liệu giảng dạy môn Hóa Hữu cơ, Bộ môn Hóa Sinh, Trường Đại học Trà Vinh, 2017.

- Sách tham khảo

[1]. Thái Doãn Tĩnh, Bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ Tập 1,2, NXB Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội, 2006.
[2]. Nguyễn Hữu Đĩnh, Hóa học hữu cơ Tập 1,2, NXB Giáo dục.

[3]. Thái Doãn Tĩnh, Cơ sở Hóa học hữu cơ Tập 1,2, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật.

[4]. Lê Ngọc Thạch, Hóa Hữu cơ, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2010.

[5]. Nguyễn Kim Phi Phụng, Bài tập Hóa hữu cơ, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2013.


XI. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
- Phòng học, thực hành: phòng học lý thuyết, phòng thực hành 
- Phương tiện phục vụ giảng dạy: Máy chiếu, hóa chất, máy hút chân không, bếp đun hoàn lưu, bếp từ, bể điều nhiệt, ống đong, cân, đủa thủy tinh và một số dụng cụ phòng thí nghiệm, kính, găng tay, khẩu trang….
                  Đại học Trà Vinh, ngày … tháng … năm 2017
	TRƯỞNG KHOA     

(Kí và ghi rõ họ tên)

                    


	TRƯỞNG BM

(Kí và ghi rõ họ tên)

PHỤ LỤC
	GV BIÊN SOẠN

(Kí và ghi rõ họ tên)




Rubric 1: Đánh giá báo cáo chuyên đề SEMINAR (bài làm theo nhóm)
	Tiêu chí

	Trọng số (%)


	Mức chất lượng

	
	
	Rất tốt
	Khá
	Trung bình
	Kém

	
	
	100%
	75%
	50%
	0%

	Nội dung
	5
	Phong phú
	Đầy đủ
	Chưa đầy đủ, do còn thiếu 1 nội dung quan trọng
	Thiếu nhiều nội dung quan trọng

	Trình bày seminar
	5
	Mạch lạc, rõ ràng, khoa học
	Khá mạch lạc, rõ ràng, khoa học
	Tương đối rõ ràng và chưa khoa học
	Chưa rõ ràng

	Tương tác với người nghe
	5
	Tương tác tốt (giải thích đầy đủ, rõ ràng, thỏa đáng những thắc mắc)
	Tương tác khá tốt (giải thích khá  đầy đủ, rõ ràng, thỏa đáng những thắc mắc)
	Tương tác ít (giải thích chưa đầy đủ, chưa rõ ràng, chưa thỏa đáng những thắc mắc)
	Không có tương tác

	Sự phối hợp trong nhóm
	5
	Nhóm phối hợp tốt
	Nhóm phối hợp khá tốt
	Nhóm có phối hợp nhưng chưa tốt
	Không thể hiện sự phối hợp


Rubric 2: đánh giá BÀI TẬP THỰC HÀNH
	Tiêu chí
	Trọng số (%)
	Tốt

100%
	Khá

75%
	Trung bình

50%
	Kém

0%

	Thái độ tham dự và chấp hành nội quy PTN
	5
	Tích cực tham gia thực hành và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy PTN
	Có tham gia và chấp hành nghiêm chỉnh nội quy PTN
	Thỉnh thoảng tham gia hoặc chưa chấp hành nghiêm chỉnh nội quy PTN
	Không tham gia hoặc chấp hành chưa nghiêm chỉnh nội quy PTN

	Các bước thực hành
	5
	Đúng và đầy đủ các bước thực hành
	Đúng nhưng chưa đầy đủ các bước thực hành
	Chưa đúng hoặc chưa đầy đủ các bước thực hành
	Không đúng các bước thực hành

	Kết quả thực hành

	5
	Đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu
	Khá đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ
	Tương đối đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có 1 sai sót quan trọng
	Kết quả thực hành không đầy đủ/Không đáp ứng yêu cầu

	Báo cáo thực hành
	5
	Giải thích và lập luận rõ ràng
	Giải thích khá rõ ràng, còn vài sai sót trong lập luận
	Giải thích tương đối rõ ràng, còn sai sót quan trọng trong lập luận
	Không giải thích được


1

